
DANH SÁCH
NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         tháng      năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị công tác

1. Nguyễn Thành Trung Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Phường An Bình

2. Đàm Trí Tính Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Phường Bình Xuân

3. Đoàn Thị Diễm Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Phường Cai Lậy

4. Lê Thị Yến Nhi Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND UBND Phường Cao Lãnh

5. Trần Kim Liên Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Phường Đạo Thạnh

6. Lê Thành Huy Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội

7. Trương Minh Trung Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội
UBND Phường Gò Công

8. Phan Thị Mỹ Đầy Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Phường Hồng Ngự

9. Lê Thanh Thảo Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Phường Long Thuận

10. Lê Thị Xuân Mai Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Phường Mỹ Ngãi

11. Phan Thị Phương Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Phường Mỹ Phong

12. Đặng Văn Nhường Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND UBND Phường Mỹ Phước Tây

13. Nguyễn Thị Thiên Trang Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Phường Mỹ Tho

14. Nguyễn Thị Kim Phụng Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Phường Mỹ Trà
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15. Đỗ Hữu Thật Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Phường Nhị Quý

16. Nguyễn Quốc Dũng Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội

17. Lương Hoàng Tấn Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội

18. Phan Tấn Tài Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội

19. Võ Thị Tony Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội

20. Phạm Hoàng Nghĩa Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội

21. Lê Thị Hồng Hạnh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội

22. Trần Thanh Xuân Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội

23. Lương Hoàng Tấn Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội

UBND Phường Sa Đéc

24. Bành Quốc Trung Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Phường Sơn Qui

25. Nguyễn Văn Triều Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Phường Thanh Hòa

26. Nguyễn Hoàng Dũng Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Phường Thới Sơn

27. Huỳnh Hoài Hận Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND UBND Phường Thường Lạc

28. Trần Khoa Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Phường Trung An

29. Phạm Đặng Cẩm Giang Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã An Hòa

30. Nguyễn Thanh Toàn Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã An Hữu

31. Nguyễn Ngọc Nam Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND UBND Xã An Long
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32. Nguyễn Thị Lanh Chuyên viên phòng Văn hóa - xã hội UBND Xã An Phước

33. Huỳnh Thị Huyền Trang Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã An Thạnh Thủy

34. Nguyễn Hồng Kim Ngân Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội

35. Trần Thị Trúc Linh Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND
UBND Xã Ba Sao

36. Trần Thị Ngọc Nghi Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Bình Hàng Trung

37. Lê Phương Đông Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND UBND Xã Bình Ninh

38. Trần Thanh Nhàn Chuyên viên phòng Văn hóa - xã hội UBND Xã Bình Phú

39. Nguyễn Hồng Thái Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND UBND Xã Bình Thành

40. Nguyễn Thị Thùy Mị Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND UBND Xã Bình Trưng

41. Dương Văn Tùng Chuyên viên phòng Văn hóa - xã hội UBND Xã Cái Bè

42. Dương Thị Bé Gáy Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND

43. Nguyễn Thị Yến Loan Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội
UBND Xã Châu Thành

44. Nguyễn Thị Duy Quyên Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Chợ Gạo

45. Võ Hoàng Kim Quyên Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Đốc Binh Kiều

46. Nguyễn Văn Triều Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội UBND Xã Đồng Sơn

47. Đỗ Thị Mỹ Tiên Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND UBND Xã Gia Thuận

48. Nguyễn Thị Tiếm Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND UBND Xã Gò Công Đông
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49. Đinh Phạm Hùng Xuyên Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND UBND Xã Hậu Mỹ

50. Giảng Thị Huỳnh Như Chuyên viên phòng Văn hóa - xã hội UBND Xã Hiệp Đức

51. Nguyễn Thương Thái Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND

52. Nguyễn Thị Thanh Kiều Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội

53. Huỳnh Phước Thịnh Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội

UBND Xã Hòa Long

54. Nguyễn Minh Kha Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND UBND Xã Hội Cư

55. Nguyễn Thị Thu Loan Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Hưng Thạnh

56. Lê Thanh Vinh Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Kim Sơn

57. Nguyễn Thị Kim Oanh Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội UBND Xã Lai Vung

58. Bùi Thị Mai Ngân Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội UBND Xã Lấp Vò

59. Nguyễn Duy Khánh Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND UBND Xã Long Bình

60. Phan Văn Minh Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND UBND Xã Long Định

61. Phan Thành Văn Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội

62. Nguyễn Thanh Tuấn Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội
UBND Xã Long Hưng

63. Hồ Thị Thuận Công chức phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Long Khánh

64. Nguyễn Văn Tâm Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND 

65. Bùi Danh Bản Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội
UBND Xã Long Phú Thuận
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66. Huỳnh Văn Nam Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND UBND Xã Long Tiên

67. Nguyễn Thanh Tâm Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Lương Hòa Lạc

68. Nguyễn Minh Triều Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND

69. 0Chung Thị Cẩm Nan Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội
UBND Xã Mỹ An Hưng

70. Nguyễn Trường Giang Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Mỹ Đức Tây

71. Nguyễn Quang Vinh Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Mỹ Hiệp

72. Phạm Thị Thùy Linh Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Mỹ Lợi

73. Huỳnh Thị Bé Tý Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Mỹ Quí

74. Nguyễn Thị Tiền Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND UBND Xã Mỹ Thành

75. Nguyễn Thị Kim Xuân Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND UBND Xã Mỹ Thiện

76. Nguyễn Thị Kim Thoa Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Mỹ Thọ

77. Đào Cao Phi Phượng Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Mỹ Tịnh An

78. Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND UBND Xã Ngũ Hiệp

79. Lê Văn Thi Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND. Xã Phong Hòa

80. Trần Hữu Tâm Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Phong Mỹ

81. Tạ Ngọc Nhi Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Phú Cường

82. Trần Thị Thanh Trúc Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Phú Hựu
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83. Phan Thị Ngọc Liểu Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội

84. Tô Ngọc Hòa Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND UBND Xã Phú Thành

85. Lê Ngọc Thanh Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND UBND Xã Phú Thọ

86. Trần Minh Tới Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Phương Thịnh

87. Nguyễn Thị Kiều Ngân Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Tam Nông

88. Trương Thị Nhã Phương Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Tân Dương

89. Nguyễn Ngọc Sang Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội

90. Nguyễn Công Sang Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội
UBND xã Tân Điền

91. Nguyễn Công Bền Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Tân Đông

92. Phan Thị Ngọc Kiều Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND UBND Xã Tân Hòa

93. Đỗ Thị Thơm Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Tân Hộ Cơ

94. Võ Thị Minh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Tân Hồng

95. Hồ Thanh Hải Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Tân Hương

96. Nguyễn Thị Cẩm Tú Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Tân Khánh Trung

97. Lê Thị Thu Sa Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Tân Long

98. Trần Quốc Dũng Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Tân Nhuận Đông

99. Nguyễn Thị Kim Anh Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND UBND Xã Tân Phú Đông
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100. Phan Thùy Dương Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Tân Phú

101. Trần Thị Kim Quyên Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Tân Phú Trung

102. Võ Phạm Vân Hà Chuyên viênVăn phòng HĐND - UBND UBND Xã Tân Phước 1

103. Lê Trung Kiên Chuyên viênVăn phòng HĐND - UBND UBND Xã Tân Phước 2

104. Trần Thị Cúc Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Tân Phước 3

105. Nguyễn Phước Tài Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Tân Thành

106. Huỳnh Thị Vân Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Tân Thạnh

107. Phạm Thị Thu Thảo Chuyên viênVăn phòng HĐND - UBND

108. Nguyễn Thị Kim Nương Chuyên viênVăn phòng HĐND - UBND

109. Lưu Thị Tú Oanh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội

UBND Xã Tân Thới

110. Võ Thị Thanh Trúc Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Tân Thuận Bình

111. Đỗ Văn Ngưng Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Thanh Bình

112. Nguyễn Hữu Tâm Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Thanh Hưng

113. Phạm Duy Thông Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội

114. Võ Văn Đẹp Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND
UBND Xã Thanh Mỹ

115. Bùi Phạm Kim Ngân Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND UBND Xã Thạnh Phú

116. Võ Duy Quang Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Tháp Mười
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117. Phạm Thị Kim Phe Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Thường Phước

118. Lê Thị Hường Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Tràm Chim

119. Nguyễn Văn Kha Phó Chủ tịch UB MTTQ VN xã UBND Xã Trường Xuân

120. Võ Thị Thùy Trang Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Vĩnh Bình

121. Lê Tùng Thiện Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND Xã Vĩnh Hựu

122. Nguyễn Tường Huẩn Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND

123. Võ Văn Tiếp Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội
UBND Xã Vĩnh Kim
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